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Soạn bài Tập làm văn tuần 4 SGK Tiếng Việt 2 

Câu 1. Nói lời cảm ơn của em trong những trường hợp sau: 

a) Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa. 

b) Cô giáo cho em mượn quyển sách. 

c) Em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi. 

Trả lời 

a)  

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. 

b) 

- Em cảm ơn cô ạ. 

c) 

- Cảm ơn em. Em thật là ngoan. 

>>>Xem lại bài tập trước: Giải bài tập chính tả nghe viết tuần 4 SGK Tiếng Việt 2 

Câu 2. Nói lời xin lỗi của em trong những trường hợp sau: 

Trả lời 

a) Em lỡ bước, giẫm vào chân bạn. 

- Mình sơ ý quá. Cho mình xin lỗi nhé. 

b) Em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn. 

- Con xin lỗi mẹ. Lần sau con không như thế nữa. 

c) Em đùa nghịch, va phải một cụ già. 

- Cụ có sao không ạ? Cháu sơ ý quá. Cháu xin lỗi cụ ạ. 

Câu 3. Hãy nói 3, 4 câu về nội dung mỗi bức tranh, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi 

thích hợp. 
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Trả lời 

Các em có thể tham khảo sau đây: 

Tranh 1:  Ngọc vừa rồi kiểm tra được 10 điểm. Sáng nay đi chợ, mẹ mua tặng cho Ngọc một con 

gấu nhồi bông rất đẹp. Ngọc mừng lắm. Cô bé đưa hai tay nhận món quà mẹ tặng và nói:  

- Con thích chú gấu bông này lắm. Con cảm ơn mẹ ạ. 

Tranh 2: Minh là một cậu bé nghịch ngợm. Hôm ấy, nghe tiếng bạn gọi Minh chạy vội đi 

chơi, khiến cậu đụng phải bàn làm lọ hoa của mẹ rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Mẹ cậu từ dưới nhà 

đi lên. Minh sợ quá, vội chạy đến trước mặt mẹ, khoanh  tay trước ngực nói nhỏ: 

- Con xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn ạ. 

Câu 4. Viết lại những câu em đã nói về một trong hai bức tranh ở bài tập 3. 

Trả lời 

- Con thích chú gấu bông này lắm. Con cảm ơn mẹ ạ. 

- Con xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn ạ. 

***** 

Các em lưu ý khi sử dụng lời cảm ơn và xin lỗi các em cần phải lựa chọn danh xưng của mình 

cho thích hợp (con, em, cháu...) và khi gửi gời cảm ơn và xin lỗi tới người khác hãy tỏ ra sự chân 

thành từ bản thân mình em nhé! 
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Trên đây là bài tập cuối cùng của tuần 4 SGK Tiếng việt 2. Cùng xem tiếp bài tập tuần 5 với chủ 

đề Trường học em nhé! 
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